
1 

Phụ lục 2 

Các máy móc thiết bị thuộc Nhà máy Tanifood Tây Ninh 

TT Tên tài sản Chi tiết tài sản SL Số chứng từ 
Ngày 

chứng từ 
Nhà cung cấp Hợp đồng 

1 
Hệ thống xử lý 

hàng tươi VHT 

Hệ thống xử lý hàng 

tươi VHT 
1 HT 

BCT theo tờ khai số 

102225810960 

BCT theo tờ khai số 

102173545830 

18/9/2018 

 

17/8/2018 

 

FTH Co., Ltd 

 

Hợp đồng số 

VVL.001/2018 ngày 

10/4/2018 

2 
Hệ thống chần, 

trụng 

Dây chuyền chần, trụng 

rau củ quả CKRF-

11340; CHB-11342; 

CLCA-11343  

Model: CKRF-300, 

CHB-500, 50/60Hz 

 1 HT 
BCT theo tờ khai số 

102220309440 
13/9/2018 

Laitram 

Machinery, INC 

Hợp đồng số LM-1295 

ngày 12/2/2018 

3 Hệ thống cô đặc 

Hệ thống cô đặc 

Model: 5-DE-TF/DPF-

TR 

 1 HT 

BCT theo tờ khai số 

102249899250 

BCT theo tờ khai số 

102275508050 

1/10/2018 

 

16/10/2018

  

CFT S.p.A 
Hợp đồng số 7H08-17 

ngày 13/2/2018 

Cụm thiết bị rửa trái cây 

hệ cô đặc 
 1 HT 

0001910 

0001912 

0001914 

0002690 

13/10/2018 

15/10/2018 

16/10/2018 

25/2/2020 

CT CP Công 

nghệ Vĩnh Thọ 

Hợp đồng số 

01/07/LAVIFOOD-

VT.DA/2018 ngày 

11/7/2018 + Biên bản 

nghiệm thu 

4 
Hệ thống đóng 

lon 

Hệ thống điều chế nước 

ép, Model: SN26202; 

SN4136. 

Hệ thống chiết (rót) lon 

tự động, Model: 3000/6 

IB: 24000cph 250ml. 

Hệ thống đóng gói của 

chuyền chiếc lon. 

Hệ thống tiếp nhận lon 

dạng tự động, Model: 

CFT201 PR2X12 

(24SQM) with PH<4,2 

1 HT 

BCT theo tờ khai số 

102376427200 

BCT theo tờ khai số 

102326083420 

BCT theo tờ khai số 

102387881850 

BCT theo tờ khai số 

102334301310 

8/12/2018 

 

13/11/2018 

 

14/12/2018 

 

15/11/2018 

CFT S.p.A 
Hợp đồng số 17A886 

ngày 10/5/2018 

5 
Hệ thống đóng 

chai 

Hệ thống đóng chai 

Công suất: 12.000bph 

190ml; 380V-50Hz; 

24V IP 54 min 6 bar 

1 HT 
BCT theo tờ khai số 

102334308902 
15/11/2018 CFT S.p.A 

Hợp đồng số 18A373 

ngày 5/6/2018 

6 Hệ thống HPP 
  

1 HT 

BCT theo tờ khai số 

102254850020 

3/10/2018 

 

Avure 

Technologies 
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Hệ thống xử lý thanh 

trùng bằng áp lực cao 

AV-50X HPP 

  BCT theo tờ khai số 

102287839620 

BCT theo tờ khai số 

102268516340 

22/10/2018 

 

11/10/2018 

BCT theo tờ khai số 

102264413160 

BCT theo tờ khai số 

102262945740 

BCT theo tờ khai số 

102264192000 

9/10/2018 

 

8/10/2018 

 

9/10/2018 

Commercial invoice 

130818EM-J 
26/9/2018 

7 
Hệ thống xử lý 

nước cấp RO 

Hệ thống xử lý nước 

cấp RO 
 1 HT 

BCT theo tờ khai số 

102142442142 

BCT theo tờ khai số 

102147332010 

BCT theo tờ khai số 

102159442010 

BCT theo tờ khai số 

102175211350 

BCT theo tờ khai số 

102225774820 

BCT theo tờ khai số 

102134606820 

BCT theo tờ khai số 

102176205941 

BCT theo tờ khai số 

102182173220 

BCT theo tờ khai số 

102186631040 

BCT theo tờ khai số 

102190606120 

31/7/2018 

 

2/8/2018 

 

9/8/2018 

 

18/8/2018 

 

18/9/2018 

 

26/7/2018 

 

20/8/2018 

 

22/8/2018 

 

24/8/2018 

 

28/8/2018 

Mattenplant PTE 

Ltd 

Contract no.ref - 

MTP/LVF 20180420 date 

20/4/2018 

8 
Hệ thống đông 

lạnh 

Hệ thống cấp đông tầng 

sôi Frigoscandia 

Model: FFA-4-E R 

track/ADF-ETR 

 1 HT 
BCT theo tờ khai số 

102264814630 
9/10/2018 

John Bean 

Technologies 

(Kunshan) 

Co.,Ltd 

Hợp đồng số 180515VN 

ngày 25/5/2018 
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9 

Băng chuyền 

cấp đông đôi 

kiểu tấm phẳng 

1500kg/h 

 Băng chuyền cấp đông 

đôi kiểu tấm phẳng 

1500kg/h 

 1 HT 0000249 17/11/2018 

CT TNHH Kỹ 

thuật cơ nhiệt 

Vinh Quang 

Hợp đồng số 

0707/2018/HĐCCTB/VQ-

TNF ngày 7/7/2018 + Phụ 

lục + Biên bản quyết toán 

và thanh lý hợp đồng ngày 

7/6/2021 

10 

Thiết bị phụ trợ 

dây chuyền máy 

móc thiết bị 

Thiết bị phụ trợ cho dây 

chuyền đóng lon 

1 HT 

0002409 20/12/2018 

CT CP TM SX 

DV Gia Thịnh 

Phát 

Hợp đồng số 10-

MM/2017/LVFGTP ngày 

1/6/2017 

Phụ lục 1 ngày 10/6/2017 

Phụ lục 2 ngày 10/6/2017 

Phụ lục 3 ngày 8/6/2018 

Thiết bị phụ trợ cho dây 

chuyền đóng chai 

1 HT 

Thiết bị phụ trợ cho dây 

chuyền phối trộn 

1 HT 

Thiết bị phụ trợ cho dây 

chuyền cô đặc 

1 HT 

11 

Hệ thống cân và 

đóng gói tự 

động 

Hệ thống cân và đóng 

gói tự động 
 1 HT 

BCT theo tờ khai số 

102340393741 

BCT theo tờ khai số 

102340156330 

BCT theo tờ khai số 

102340162850 

20/11/2018 

 

20/11/2018 

 

20/11/2018 

ISHIDA CO., 

LTD 

Hợp đồng số 

VNM0004399 ngày 

20/9/2018 

Thiết bị hỗ trợ cho cân 

nhiều đầu + Băng 

chuyền phân phối sản 

phẩm đi kèm mâm xoay 

cho dây chuyền đông 

lạnh và dây chuyền khô 

 1 HT 
0000281 

0000415 

15/11/2018 

20/2/2019 

CT TNHH 

ISHIDA Việt 

Nam 

Hợp đồng số 

02/11/2018/LVF-ISHIDA 

ngày 2/11/2018 

12 

Máy xếp chai và 

máy đóng thùng 

carton tự động 

Máy xếp chai tự động 

Model: PCA-150 
1 0000535 20/4/2020 

CT TNHH Thiết 

bị Máy móc Đại 

Chính Quang 

Hợp đồng số 88-11/VT-18 

ngày 8/11/2018 + Biên 

bản nghiệm thu 25/6/2019 

Máy đóng thùng carton 

tự động  

Model: PCA-2152 

1 0000216 6/5/2019 

Hợp đồng số 91-12/VT-18 

ngày 5/12/2018 + Biên 

bản nghiệm thu 25/3/2019 

13 
Hệ thống lò hơi 

ghi xích 12T/hr 

Hệ thống lò hơi ghi xích 

12T/hr 
 1 HT 

0000805 

0000868 

0000989 

4/9/2018 

30/10/2018 

13/3/2019 

CT TNHH Mạc 

Tích 

Hợp đồng số 18-126/HĐ-

LV(01) ngày 18/5/2018 + 

Biên bản nghiệm thu lắp 

đặt hoàn tất 30/10/2018, 

10/12/2018 

14 Hệ thống kệ kho  Hệ thống kệ kho  1 HT 
0002487 

0002458 

3/1/2019 

31/12/2018 

CT CP TM SX 

DV Gia Thịnh 

Phát 

Hợp đồng số 11-

LD/2017/LVFGTP ngày 

5/6/2017 

Phụ lục 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 

15 
Hệ thống máy 

tạo Nitơ 

Hệ thống máy tạo Nitơ 

Nano  

Model: GEN2-6130 

 1 HT 0000540 4/12/2018 
CTCP Kỹ Thuật 

Việt Sơn 

Hợp đồng số 

VS8118/2018/LVF-VS 

ngày 4/6/2018 
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16 
Hệ thống máy 

nén khí trục vít 

Hệ thống máy nén khí 

trục vít 
 1 HT 0000662 16/1/2019 

CTCP Kỹ Thuật 

Việt Sơn 

Hợp đồng số 

VS8117/2018/LVF-VS 

ngày 1/6/2018 

17 
Hệ thống 

Cooling Tower 

Hệ thống Cooling 

Tower 
1 HT 

0000493 

0000064 

0000007 

24/10/2018 

28/12/2018 

14/5/2019 
CT CP Kỹ nghệ 

lạnh Á Châu 

Hợp đồng số 

08/HĐ/LCN/18 ngày 

30/6/2018 

Thiết bị hệ thống làm 

lạnh 
1 

0000117 

0000145 

0000008 

21/01/2019 

19/2/2019 

14/5/2019 

Hợp đồng số 

100/HĐ/FMD/18 ngày 

19/10/2018 

18 
Nội thất đường 

tham quan 

Nội thất gỗ, nền, nội 

thất trần, nội thất rời 
1 gói 

0000001 

0000002 

24/12/2018 

22/2/2019 

CT TNHH Lâm 

Chúc 

Hợp đồng số 

1012/HĐTC/2018 ngày 

10/12/2018 

Màn hình chuyên dụng 

LG 55LV75A 

Bộ khung treo màn hình 

chuyên dụng 

Bộ khung gia cố màn 

hình ghép 2x4 

Bộ controller 8 input, 8 

output 

8 cái 

 

8 cái 

 

1 bộ 

 

1 bộ 

 

0000218 20/2/2019 

CT TNHH Viễn 

Thông Số 1 

Hợp đồng số 

HD003/LVF/VIDEOWAL

L/24122018 ngày 

24/12/2018 

Bộ khuyếch đại Yamaha 

RX-V485 Black 

Loa âm trần Yamaha 

VXC4W 

Loa siêu trầm Yamaha 

DXS15MKII 

Bộ trộn tín hiệu Yamaha 

MG10XU 

Micro không dây cầm tay 

Sennheiser XSW35 

Tủ chứa thiết bị 

1 cái 

 

3 cái 

 

1 cái 

 

1 cái 

 

1 cái 

 

1 cái 

0000214 16/1/2019 

Hợp đồng số 

HD004/LVF/AUDIO/241

22018 ngày 24/12/2018 + 

Biên bản nghiệm thu 

16/1/2019 

19 
Nội thất và thiết 

bị văn phòng 

Tủ locker gỗ 

Ổ khóa số cho ngăn tủ 

Bàn làm việc 

Thùng 3 ngăn 

25 cái 

225 cái 

13,36 md 

8 cái 

0001205 5/1/2019 

CT TNHH MTV 

Đoàn Năm Thiết 

Kế 

Hợp đồng số 

3112/2018/HĐMB-LVF 

ngày 31/12/2018 + Biên 

bản nghiệm thu 4/1/2019 
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Ghế ngân viên Hòa Phát 8 cái 

Nội thất và trang thiết 

bị văn phòng 
 1 gói 0000218 31/5/2019 

CT TNHH 4C 

DECOR 

Hợp đồng số 

18/4CDecor/Lavifood/HĐ

TC-2018 ngày 14/8/2018 

+ Phụ lục 1, 2 + Bảng 

tổng hợp quyết toán 

20 
Thiết bị phòng 

thí nghiệm 

Cân điện tử, tủ sấy, máy 

đo độ nhớt, thiết bị kiểm 

tra lực vặn nắp chai, máy 

brix, nhiệt kết, bút thử 

PH, cân kỷ thuật, máy 

đo hoạt độ nước, máy 

nghiền mẫu phân tích, 

máy so màu, máy ly tâm, 

tủ ấm, tủ lạnh, máy lắc, 

thước cuộn, thước kẹp, 

bếp từ 

1 gói 0001701 21/12/2018 

CT CP Thiết bị 

và Hóa chất 

Đông Nam 

Hợp đồng số 

1786/2HĐMB-LVF ngày 

18/10/2018 + Phụ lục 

Thiết bị, dụng cụ phòng 

thí nghiệm 
1 gói 0001567 7/12/2018 

Hợp đồng số 

1820/20/HĐMB-LVF 

ngày 15/10/2018 

Bàn làm việc, kệ lưu hồ 

sơ, bàn ghế họp, bàn thí 

nghiệm, vòi rửa mắt, kệ 

lưu mẫu, kệ lưu dụng cụ, 

tủ hóa chất, bàn cảm 

quan chung, kệ dụng cụ, 

tủ 

1 gói 0000023 24/12/2018 

CT TNHH Thiết 

bị khoa học 

Labone 

Hợp đồng số 130818/02 

ngày 15/10/2018 + Phụ lục 

Máy đo PH, máy đo độ 

dẫn điện, nồi hấp tiệt 

trùng, cân sấy ẩm, kính 

hiển vi, đồng hồ đo độ 

dày điện tử 

1 gói 0000180 3/1/2019 
CT TNHH Kỹ 

Thuật Sao Việt 

Hợp đồng số 

02/2018/LVF-SV ngày 

20/10/2018 + Phụ lục + 

Biên bản nghiệm thu 

Thiết bị phòng thí 

nghiệm 
1 gói 

0000380 

0000994 

25/1/2019 

19/3/2019 

CT CP Thiết bị 

và Hóa chất 

Techlab 

Hợp đồng số 130818/02 

ngày 11/9/2018 

Thiết bị đo quang sinh 

học dùng trong vệ sinh 

công nghiệp 

1 cái 
0001244 

0001247 

11/12/2018 

11/12/2018 

CT TNHH Thiết 

bị Khoa học Kỹ 

thuật Trung Hải 

Hợp đồng số 01-2018/TH-

LAVIFOOD/HĐĐM ngày 

30/8/2018 

Cân phân tích điện tử 

PA214 

Khúc xạ kế đo đột ngọt 

Master-53M 

Cân kỷ thuật điện tử 

hiện số SPX6201 

Thước lá 500mm 

Thiết bị đo nhiệt độ 

Thermal 

2 cái 

 

2 cái 

 

1 cái 

 

2 cái 

1 cái 

0000408 

0000409 

0000410 

0000411 

0000418 

29/11/2018 

29/11/2018 

29/11/2018 

29/11/2018 

13/12/2018 

CT CP Rexton 
Hợp đồng số 130818/02 

ngày 11/10/2018 
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Máy quang phổ tử ngoại 

khả kiến 7305 

Máy đo độ đục để bàn 

TL2300 

Máy lắc tròn 3005 

Bể cách thủy WNB22 

Cân kỹ thuật SPX222 

Máy kiểm tra rò rỉ bao bì 

MFV-01 

Tủ mát bảo quản 

Essential-280 

Máy đo lực kéo đứt 

M100-1CT 

 

1 cái 

 

1 cái 

 

1 bộ 

1 cái 

1 cái 

1 bộ 

 

2 cái 

 

1 bộ 

 

21 

Hệ thống 

camera giám sát 

và an ninh tích 

hợp 

Hệ thống camera giám 

sát 
 1 HT 0000231 5/4/2019 

CT TNHH Viễn 

Thông Số 1 

Hợp đồng số 

HD12102018/LAVIFOOD-

ONETEL/CCTV ngày 

12/10/2018 + Phụ lục 1, 2, 

3, 4 

Hệ thống an ninh tích 

hợp 
 1 HT 

0000349 

0000208 

18/3/2019 

23/12/2020 

CT TNHH MTV 

Phát triển Công 

nghệ Chuyên 

Việt 

Hợp đồng số 

HD24102018/LAVIFOOD

-CHUYENVIET/ANTH 

ngày 24/10/2018 + Phụ 

lục 1, 2, 3, 4 + Bảng tổng 

hợp quyết toán + Biên bản 

nghiệm thu 

22 Hạ tầng IT 

Thiết bị phần cứng hệ 

thống AD, Email, File 

Server 

1 HT 

0004859 

0004860 

0006532 

29/11/2018 

29/11/2018 

25/12/2019 
CN tại TP.HCM 

CT TNHH Hệ 

thống thông tin 

FPT (TP Hà Nội) 

Hợp đồng số 

377.01.18/HĐ/ENT ngày 

29/6/2018 + Phụ lục 1, 2 + 

Biên bản nghiệm thu  

Phần cứng và phần mềm 

hạ tầng công nghệ thông 

tin 

1 HT 
0009626 

0009627 

29/3/2019 

29/3/2019 

Hợp đồng số 

HD25102018/LAVIFOOD

-FPT/CNTT ngày 

25/10/2018 

Laptop Core i5-8250U 

Intel HD 

Vật tư thiết bị lắp đặt hệ 

thống công nghệ thông 

tin 

 10 cái 

 

1 HT 

 

 

0000803 

0001023 

0001024 

0001055 

30/11/2018 

1/3/2019 

1/3/2019 

16/3/2019 

CTCP Giải pháp 

kinh doanh Nền 

Tảng 

Hợp đồng số 

HD19102018/LAVIFOOD

-BASE/IT-CABLING 

ngày 19/10/2018 + Phụ 

lục 1,2, 3 + Bảng tổng hợp 

quyết toán 

Phần mềm Symantec 1 HT 0001054 16/3/2019 
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23 
Phần mềm quản 

lý 

Hệ thống quản lý thông 

tin khách hàng và phân 

phối DMS 

 1 HT 

0000677 

0000080 

0000200 

2/2/2018 

19/9/2018 

20/12/2018 

CT CP 

DMSPRO 

Hợp đồng số 

18/DMS/2017/LVF-

DMSPRO ngày 21/8/2017 

Hệ thống quản lý điều 

hành sản xuất MES 
 1 HT 

0000678 

0000079 

0000199 

2/2/2018 

19/9/2018 

20/12/2018 

Hợp đồng số 

19/MES/2017/LVF-

DMSPRO ngày 21/8/2017 

Phần mềm hoạch định 

và quản trị nguồn lực 

doanh nghiệp SAP ERP 

 1 HT 

0000676 

0000721 

0000078 

0000081 

0000198 

2/2/2018 

10/4/2018 

19/9/2018 

19/9/2018 

20/12/2018 

Hợp đồng số 16-

SAP/2017/LVF-DMSPRO 

ngày 21/8/2017 

24 
Cảnh quan nhà 

máy 

Đất màu, đá trang trí, 

ghế đá 

Hệ thống tưới nước tự 

động  

Hệ thống đèn chiếu sáng 

sân vườn 

 1 HT 

0000263 

0000277 

0000283 

26/9/2018 

5/3/2019 

5/7/2019 

CT TNHH Kim 

Sơn 

Hợp đồng số 16/2018/LVF-

KS ngày 10/7/2018 

Phụ lục 1 ngày 26/7/2018 

Phụ lục 2 ngày 25/9/2018 

Phụ lục 3 ngày 25/9/2018 

25 

Máy móc thiết 

bị hệ thống xử 

lý nước thải 

Máy móc thiết bị hệ 

thống xử lý nước thải 

sinh hoạt. 

 

Máy móc thiết bị hệ 

thống xử lý nước thải 

sản xuất. 

 1 HT 

0000170 

0000171 

0000178 

0000199 

0000219 

0000063 

0000064 

0000066 

7/8/2018 

7/8/2018 

21/9/2018 

18/12/2018 

28/3/2019 

25/12/2020 

25/12/2020 

25/12/2020 

CT TNHH Kỹ 

thuật và Xây 

dựng Đông Kinh 

Hợp đồng số 17-

XLNT/2017/LVF-DK 

ngày 1/9/2017 + Biên bản 

sửa đổi ngày 12/07/2018 + 

Phụ lục số 17/XLNT/PL1 

+ Biên bản nghiệm thu 

25/12/2020 

26 
Hệ thống xử lý 

nước cấp 

Hệ thống xử lý bùn 

Bơm định lượng 

Polymer 

2 bộ 

2 bộ 
0000062 25/12/2020 

CT TNHH Kỹ 

thuật và Xây 

dựng Đông Kinh 

Hợp đồng số 

1016/2017/XLNC/LVF-DK 

ngày 16/10/2017 + Biên 

bản sửa đổi ngày 12/7/2018 

+ Phụ lục 01 ngày 

21/7/2018 + Biên bản 

nghiệm thu 25/12/2020 

27 

Hệ thống thoát 

nước trong và 

ngoài nhà 

Hệ thống thoát nước 

trong và ngoài nhà 
1 HT 

0000174 

0000218 

0000157 

0000450 

0000651 

30/1/2018 

25/5/2018 

19/10/2018 

5/12/2018 

26/12/2018 

CT TNHH XD - 

TM Thuận Việt 

Hợp đồng số 04/2017/TT-

TNF ngày 18/5/2017 

PL01/HĐ-04/2017/TT-TNF 

ngày 23/9/2017 

PL02/HĐ-04/2017/TT-TNF 

ngày 13/10/2017 

28 

Hệ thống điều 

hòa không khí - 

thông gió cho 

các khu sản xuất 

Hệ thống điều hòa 

không khí - thông gió 

cho các khu sản xuất 

1 HT 
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29 
Trạm biến áp 

2x4000KVA 

Trạm biến áp 

2x4000KVA 
1 HT 

0000996 

0000141 

29/3/2019 

18/6/2019 

PL03/HĐ-04/2017/TT-TNF 

ngày 6/11/2017 

PL04/HĐ-04/2017/TT-TNF 

ngày 7/5/2018 

PL05/HĐ-04/2017/TT-TNF 

ngày 30/7/2018 

PL06/HĐ-04/2017/TT-TNF 

ngày 29/11/2018 

30 
Hệ thống điện 

động lực, tủ điện 

Hệ thống điện động lực, 

tủ điện 
1 HT 

31 Xe nâng điện 

Xe nâng điện Yale 

Model: FB15RZ 

Seri: C881R02655T 

 1 chiếc 0003070 6/6/2019 
CT CP TM SX 

Gia Thịnh Phát 

Hợp đồng kinh tế năm 

2019 + Biên bản nghiệm 

thu 5/6/2019 

 


